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BÀI 3: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH
I. ĐỌC THÔNG TIN SGK VÀ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:
??? Trùng giày có hình dạng:
Đối xứng 					Không đối xứng
Dẹp như chiếc đế giày 			Có hình khối như chiếc giày
??? Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ: 
Sắc tố ở màng cơ thê			Màu sắc của các hạt diệp luc
Màu sắc của điểm mắt			Sự trong suốt của màng cơ thể
II. Nội dung ghi bài
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- Vẽ và chú thích 3 hình trên vào tập.  
BÀI 4: TRÙNG ROI
I. ĐỌC THÔNG TIN SGK VÀ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:
1. Trùng roi xanh sống ở đâu? Cấu tạo và di chuyển, dinh dưỡng của trùng roi có gì đặc biệt? Trình bày các bước sinh sản của trùng roi?
2. Trùng roi giống và khác với thực vật ở những điểm nào?
II. NỘI DUNG GHI BÀI:
I. Trùng roi xanh
1. Cấu tạo và di chuyển
+ Cấu tạo ngoài
- Là một tế bào có kích thước hiển vi, hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù, có một roi dài: roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.
+ Cấu tạo trong của trùng roi gồm: Nhân, chất nguyên sinh (chứa các hạt diệp lục), các hạt dự trữ, điểm mắt ( giúp trùng roi nhận biết ánh sáng), không bào co bóp
2. Dinh dưỡng
- Khi có ánh sáng trùng roi dinh dưỡng bằng cách tự dưỡng vì có chất diệp lục.
- Khi không có ánh sáng trùng roi dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng.
- Hô hấp: qua màng tế bào. Bài tiết: nhờ không bào co bóp.
3. Sinh sản: sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể  theo chiều dọc
II. Tập đoàn trùng roi
- Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi, liên kết lại với nhau tạo thành.
- Ý nghĩa của tập đoàn : Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa  động vật đơn bào và động vật đa bào.
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Hinh 3.1. Quan sdr rang giay
A — S0 di caic tao : B — Anh nh)
ducsi kinh hién vi phéng dai 300 ldn.
1. Nhan nho : 2. Nhan lon
5. Khong bao

Mieng ;4. Hau :
hod ;6. L5 thods : 7. Khong bao co bop.
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Hinh 4.1.

Caiu tao co the

tring roi

1. Roi ;

2. Diém mdr ;

3. Khong bao co bop :
4. Mang co thé ;

5. Har diép luc :

6. Har dic trit
7. Nhan.
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Hinh 5.1. Cdu tao co thé’
triing bién hinh

1. Nhan ; 2. Chdi nguyén

sinh ; 3. Chan gid ;

4. Khong bao co bop ;

5. Khong bao tiéu hod.




